
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A5 
TUẦN HỌC THỨ 3                                   Từ ngày: 18/09/2023 - Đến ngày:22/09/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

18/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Chào cờ  SHDC – CĐ: “Tuyên truyền PTTNTT”  

2 5 Tiếng Anh U2: I always get up early? How about you?L2 CD 

3 5 Tập đọc Lòng dân (phần 1) (LG GDANQP) Máy, tranh ảnh 

4 11 Toán Luyện tập chung (tr15) Máy, bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 3 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Máy 

2 3  Lịch sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế Máy 

3 3 Đạo đức 

Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1) 

(LG GDANQP) 

Máy 

4  HDH Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + Tập đọc  

3 

19/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 5  LTVC Mở rộng vốn từ: Nhân dân Máy, bảng phụ 

2  Dynet Lesson 4.1  

3 12 Toán Luyện tập chung(tr15, 16) Máy, bảng phụ 

4 5 Khoa học  Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ ? Máy, tranh ảnh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH  Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC Máy 

2   HĐNGCK Tham gia giao thông đường hang không AT Bộ TL 

3   ĐSTV Đọc sách tự chọn theo chủ đề  

4 3 Mĩ thuật  Chân dung tự họa (Tiết 2) Màu 

4 

20/09 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 6 Tập đọc  Lòng dân (phần 2) Máy, tranh ảnh 

2 5 Tin học  Thư điện tử (email) (tiết 1) Máy 

3 5 TLV Luyện tập tả cảnh Máy, bảng phụ 

4 13 Toán  Ôn tập về giải toán Máy, bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 5 Tiếng Anh U2: I always get up early? How about you?L2 CD 

2 3 Địa lí Khí hậu Máy, tranh ảnh 

3  HDH  Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 

4      

5 

21/09 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 6  LTVC  Luyện tập về từ đồng nghĩa Máy, bảng phụ 

2   Dynet   Lesson 4.2 Máy 

3 14  Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán Máy, bảng phụ 

4 3  Kĩ thuật Sử dụng điện thoại (tiết 1) Bộ ĐD  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 3  Chính tả Nhớ viết: Thư gửi các học sinh Máy, bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC Phiếu HT 

3 6 Khoa học  Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Máy,tranh ảnh 

4 5 Thể dục  Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Bỏ khăn”. Dụng cụ TT 

6 

22/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 3 Âm nhạc TĐN số 1 ( không có lời), Phách, ô nhịp, vn Đàn organ 

2 6  Tin học   Thư điện tử (email) (tiết 2) Máy 

3 6  TLV Luyện tập tả cảnh Máy, bảng phụ 

4 15 Toán  Luyện tập  Máy, bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 6 Thể dục  Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Đua ngựa”. Dụng cụ TT 

2   HDH Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 

3  SHL  

Sơ kết tuần 2 – Em làm vệ sinh trang trí lớp 

học Bảng thi đua 

4      Sử dụng : 25 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 12 tháng 09 năm 2023 
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                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên 

 

 

 

  



 


